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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

 
Bản án số: 100/2022/HS-PT 

Ngày: 30/12/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Nguyên Tùng; 
Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Việt Hùng và ông Trần Minh Quang. 
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Linh – Thẩm tra viên Tòa án 

nhân dân tỉnh Phú Yên. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tham gia phiên tòa: 

Ông Huỳnh Văn Tám – Kiểm sát viên trung cấp. 
Ngày 30 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 84/2022/TLPT-HS 
ngày 02 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Thị Khánh L do có kháng 
cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 43/2022/HS-ST ngày 
21/9/2022 của Tòa án nhân dân thị xã SC, tỉnh Phú Yên. 

- Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Thị Khánh L (tên gọi khác: Ấm), sinh 
năm 1999. Nơi cư trú: Thôn BT, xã XB, thị xã SC, tỉnh Phú Yên; trình độ văn 
hóa (học vấn): 10/12; nghề nghiệp: Nội trợ; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn 
giáo: Không; quốc tịch Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1974 và bà 
Trần Thị M, sinh năm 1975; có chồng Nguyễn Hữu L, sinh năm 1995 và 02 
con, lớn sinh năm 2019, nhỏ sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại 
ngoại; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng đầu tháng 01/2022, Nguyễn Thị Khánh L liên lạc với người 
không rõ lai lịch có tài khoản zalo “Pháo banh SG” để mua pháo nổ nhằm bán 
lại kiếm lời. Sau khi thỏa thuận, L gửi số điện thoại nhà xe HL (do bà Nguyễn 
Thị L làm chủ xe) để người bán liên lạc gửi pháo nổ cho L và cho số tài khoản 
để L chuyển tiền, L đã đến Tiệm điện thoại của Nguyễn Trần H tại thôn CL, xã 
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XL, thị xã SC để chuyển tiền cho người bán, số tiền và số tài khoản cụ thể L 
không nhớ. Sau khi nhận pháo nổ từ xe khách HL chuyển về, L đem về nhà cất 
giấu. 

Trưa ngày 22/01/2022, Nguyễn Duy T, sinh ngày 16/02/2006 sử dụng tài 
khoản zalo “DT” liên lạc với L để mua pháo nổ nhằm bán lại kiếm lời. Khoảng 
15 giờ 30 phút cùng ngày, Thoại đến nhà gặp L, L bán cho T: 03 hộp pháo hoa 
nổ loại dàn 49, khối lượng 5,18kg; 01 hộp pháo hoa nổ loại dàn 36, khối lượng 
1,36kg; 02 bì pháo nổ, khối lượng 837g được đựng trong bì nilon màu đen, với 
số tiền 7.200.000 đồng, T đưa trước cho L 1.800.000 đồng và 01 điện thoại di 
động hiệu Iphone X để làm tin và hứa khi nào bán được pháo nổ sẽ trả số tiền 
còn lại cho L. Sau khi mua pháo nổ, Thoại đi đến khu vực ngã ba QL1D thuộc 
thôn 5, xã XH thì bị Công an thị xã SC phát hiện, bắt quả tang, thu giữ toàn bộ 
số pháo nổ nêu trên. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Khánh L, thu giữ 01 hộp giấy 
bên trong có chứa 21 viên pháo hoa nổ và 414 viên pháo nổ. 

Tại Bản kết luận giám định số 216/KL-C09(Đ2) ngày 04/3/2022 của Phân 
viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng kết luận: Tất cả các vật gửi giám 
định là pháo nổ và pháo hoa nổ; tổng khối lượng: 10,472kg.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 43/2022/HS-ST ngày 21/9/2022 của Tòa 
án nhân dân thị xã SC, tỉnh Phú Yên đã tuyên bị cáo Nguyễn Thị Khánh L phạm 
tội “Buôn bán hàng cấm”. Áp dụng Điểm c, Khoản 1 Điều 190; Điểm s, Khoản 1 
Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự; phạt: Nguyễn Thị Khánh L 01 (Một) năm tù. 
Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên phần xử lý vật chứng, án phí và 
quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 04/10/2022, bị cáo Nguyễn Thị Khánh L kháng cáo xin giảm nhẹ 
hình phạt và xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Khánh L vẫn giữ nguyên yêu cầu 
kháng cáo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản án sơ thẩm 
đã tuyên. 

Kiểm sát viên phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng 
xét xử căn cứ Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự. Không chấp nhận kháng cáo 
của bị cáo – Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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Bị cáo không tranh luận gì, tiếp tục xin được pháp luật khoan hồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được 

tranh tụng tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Khoảng đầu tháng 01/2022 đến ngày 22/01/2022, tại thôn BT, xã XB, thị 
xã SC, tỉnh Phú Yên. Nguyễn Thị Khánh L đã có hành vi mua bán, cất giấu pháo 
nổ, pháo hoa nổ là hàng cấm với tổng khối lượng 10,472kg thì bị bắt quả tang; vi 
phạm Điều 5 Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính 
Phủ; xâm phạm đến chế độ quản lý đối với hàng hoá mà Nhà nước cấm lưu 
thông, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an – an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, 
cấp sơ thẩm đã truy tố, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Khánh L về tội: “Buôn bán hàng 
cấm” theo Điểm c, Khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự, là có căn cứ, đúng tội. 

[2] Hành vi mua bán, cất giấu pháo nổ, pháo hoa nổ là hàng cấm với tổng 
khối lượng 10,472kg là nguy hiểm, nên khi lượng hình án sơ thẩm đã đánh giá 
đúng tính chất của vụ án; xem xét nhân thân và áp dụng đầy đủ các tình tiết 
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo Nguyễn Thị Khánh L được hưởng, để 
phạt bị cáo 01 (một) năm tù, không cho bị cáo hưởng án treo là phù hợp, đáp 
ứng được yêu cầu phòng chống tội phạm tại địa phương. Do đó, không có cơ sở 
chấp nhận kháng cáo của bị cáo, mà chấp nhận ý kiến của Kiểm sát viên giữ 
nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt để có đủ thời gian cải tạo, giáo dục bị cáo. 

 [3] Bị cáo Nguyễn Thị Khánh L kháng cáo không được chấp nhận phải 
chịu án phí hình sự phúc thẩm theo Điều 23 Nghị quyết số 326/2016 
UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quy định về 
mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý, sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo hoặc 
kháng nghị nên cấp phúc thẩm không xem xét. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Căn cứ  Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Khánh L – Giữ 
nguyên bản án sơ thẩm; 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Khánh L phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.  

1. Về Hình phạt: Áp dụng Điểm c, Khoản 1 Điều 190; Điểm s, Khoản 1 
Điều 51 Bộ luật Hình sự;  
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Phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Khánh L – 01 (Một) năm tù, thời hạn tù tính từ 
ngày bắt thi hành án. 

2. Về án phí: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 
ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức 
thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Bị cáo Nguyễn Thị Khánh L phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án 
phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật từ ngày 
hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
	

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao Đà Nẵng (1); 
- VKSND cấp cao Đà Nẵng (1); 
- TAND thị xã SC (2); 
- VKSND tỉnh Phú Yên (2); 
- VKSND thị xã SC (1); 
- Công an thị xã SC (1); 
- Sở Tư pháp (1); 
- P.KTNV (1); 
- Người tham gia tố tụng; 
- Lưu án văn (1); lưu hồ sơ (2). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 
 

Võ Nguyên Tùng 

 
 


